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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
VÌ TRẺ EM TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang)
Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020; UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020 như sau:
Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2001-2010
I. Những kết quả chính của Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001- 2010
1. Dinh dưỡng, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường
Công tác chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em đã được cải thiện rõ rệt. Chất lượng của các dịch vụ y tế được cải thiện ngày một phù hợp hơn cho trẻ em, góp phần thu hẹp khoảng cách trong việc hưởng thụ các dịch vụ y tế. Đặc biệt từ năm 2004, sau khi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và chính sách bảo hiểm y tế cho trẻ em được ban hành, hầu hết trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi đã được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng thích hợp, toàn bộ các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em giai đoạn 2001- 2010 đều đạt và vượt so với mục tiêu chương trình đề ra. Kết quả đã loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế được tình trạng trẻ em mắc và chết do bệnh dịch; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm mạnh từ 29‰ năm 2000 xuống còn dưới 15‰ năm 2010, tỷ xuất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi từ 41‰ năm 2000 xuống còn 19,5‰ năm 2010; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm nhanh từ 42% năm 2000 xuống còn 19,5% năm 2010; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi là 29%.
2. Giáo dục trẻ em
Quy mô trường lớp, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2001-2010. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trẻ đủ 6 tuổi vào lớp 1 và tỷ lệ tuyển đầu vào ở các lớp đầu cấp đều tăng. Đến năm 2010, đã huy động 17.185 trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra nhóm đạt tỷ lệ 30,6%, tăng 5,6% so mục tiêu, mẫu giáo có 61.988 trẻ ra lớp đạt 92% so với độ tuổi, tăng 17% so mục tiêu. 100% trẻ em trong độ tuổi học tiểu học đến trường tăng 1% so với năm học 2000-2001; 100% trẻ đủ 6 tuổi học lớp 1 tăng 1% so với năm học 2000-2001; 98% trẻ em trong độ tuổi học trung học cơ sở đến trường tăng 7% so với năm học 2000-2001. Năm học 2009-2010, tỷ lệ học sinh bỏ học bậc trung học cơ sở thấp (0,36 %) và không có học sinh bỏ học bậc tiểu học.
Năm 2003, tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Đến nay, tiếp tục duy trì kết qủa phổ cập và chỉ đạo nâng chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi lên mức độ 2.
3. Bảo vệ trẻ em
Công tác bảo vệ trẻ em đã được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu các nguy cơ và hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua 10 năm thực hiện Chương trình, công tác bảo vệ trẻ em đã có bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Các hình thức chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đa dạng và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Hầu hết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là nhóm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em nghiện ma túy đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhà nước và xã hội thông qua các chính sách trợ cấp xã hội, trợ giúp tiếp cận y tế, giáo dục, học nghề, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng, trợ giúp cai nghiện ma túy tại cộng đồng, chăm sóc thay thế bởi các gia đình hoặc nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập.
Việc bảo đảm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em được duy trì; tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng thời gian quy định đạt 99,8%. Tình trạng trẻ em lang thang trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết. Công tác phòng ngừa, bảo vệ trẻ em bị xâm hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, bị buôn bán, phải lao động nặng nhọc, độc hại... được chú trọng, kết quả có nhiều chuyển biến tích cực. 100% số vụ vi phạm quyền trẻ em được phát hiện đã được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.
Trong 10 năm thực hiện Chương trình hành động, đã có trên 4.000 lượt trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em mắc các bệnh về tim được khám phân loại sức khoẻ, được phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật tim và phục hồi chức năng; 821 trẻ em tàn tật, khuyết tật, nhiễm chất độc hoá học, nhiễm HIV/AIDS được tặng xe lăn, xe lắc; 1.998 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập được cấp học bổng, 1.943 học sinh vượt khó được tặng xe đạp; thăm hỏi, hàng nghìn trẻ em có hoàn khó khăn được tặng quà; hàng trăm cơ sở vui chơi tại cộng đồng và các sân chơi thuộc trường mầm non, trường tiểu học được tặng bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời; xây dựng mới trên 30 công trình gồm giếng nước sạch, phòng học cho học sinh tiểu học và mầm non vùng khó khăn; tổ chức các hoạt động quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo... ủng hộ trẻ em thuộc các xã vùng sâu, vùng xa giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và có thêm cơ hội hoà nhập cộng đồng…với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. Đến năm 2010, toàn tỉnh có gần 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc ít nhất dưới 01 hình thức và khoảng 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc từ 04 hình thức nêu trên trở lên.
4. Văn hoá, vui chơi cho trẻ em
Công tác chăm lo đời sống văn hoá tinh thần, vui chơi giải trí cho trẻ em được các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích. Phong trào vận động xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hàng năm, toàn tỉnh đã tổ chức trên 4.000 cuộc sinh hoạt về hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, cắm trại, liên hoan, diễn đàn, toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá... cho trẻ em thu hút trên 500.000 lượt trẻ em tham gia.
Khu vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cơ sở đã được quan tâm; số thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hoá ngày càng tăng tạo thêm cơ hội cho trẻ em được sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thực hiện quyền trẻ em về vui chơi giải trí ngay tại địa bàn dân cư. Trên địa bàn tỉnh có 1.926 cơ sở vui chơi, giải trí có sự tham gia của trẻ em gồm: sân bóng, nhà văn hoá, thư viện, điểm vui chơi..., mỗi xã, phường có một khu đất dành cho hoạt động vui chơi có trẻ em tham gia. 100% trường trung học cơ sở và 95,7% trường tiểu học có thư viện riêng và tủ sách thiếu nhi.
II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là suy dinh dưỡng thể thấp còi còn ở mức cao hơn so với trung bình cả nước và không đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh; tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao. Chất lượng giáo dục toàn diện tuy có nhiều chuyển biến song chưa vững chắc, chưa đồng đều; cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, vui chơi của trẻ em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là cơ sở vật chất các xã vùng cao, các xã nghèo. Các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em phần lớn tập trung ở các đô thị, thành phố nên trẻ em ở vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa tiếp cận nhiều với các hoạt động này. Còn thiếu các điểm vui chơi cho trẻ em, toàn tỉnh chưa có điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch quy định. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi ở các cơ sở vui chơi, giải trí còn nghèo nàn, có nơi đã xuống cấp... chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động vui chơi của trẻ em. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin còn bất cập trước sự xuất hiện của những ấn phẩm, internet, phim ảnh, đồ chơi ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm… cùng với các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư tưởng, lối sống của trẻ em.
- Tình trạng ngược đãi, xâm hại tình dục, bạo lực, trừng phạt đối với trẻ em, trẻ em làm trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Giai đoạn 2001-2010, đã giải quyết 691 trẻ em vi phạm pháp luật, trong đó đưa đi trường giáo dưỡng 134 em; giải quyết kịp thời 328 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 105 trẻ em bị xâm hại tình dục, 20 vụ giết trẻ em, 9 vụ mua bán, đánh tráo trẻ em..., có một số vụ xảy ra nghiêm trọng: Bố hiếp con đẻ, hiếp dâm và giết trẻ em, gây dư luận lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Hàng năm vẫn còn hàng trăm trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị đánh đập gây thương tích.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do:
- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động. Trong chỉ đạo thực hiện thiếu sự phân công trách nhiệm cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kịp thời tổ chức sơ kết, kiểm điểm để rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp thực hiện một cách có hiệu quả.
- Công tác tuyên truyền đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của nhân dân và sự phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Tài liệu, phương pháp, kỹ năng truyền thông có lúc chưa phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng đối tượng cụ thể.
- Công tác phối kết hợp giữa các ngành chức năng cũng như việc lồng ghép tổ chức thực hiện các chương trình có liên quan đến trẻ em ở một số ngành, địa phương chưa thật sự chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Một số hoạt động còn chồng chéo và chưa đúng tiến độ của chương trình đề ra.
- Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều thay đổi, đặc biệt từ năm 2008, thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ về giải thể và sáp nhập nhiệm vụ của một số ngành trong đó có công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thì việc triển khai thực hiện công tác này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với cấp xã, cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phải kiêm nhiệm nhiều việc, các thôn, bản, tổ dân phố không có cộng tác viên dẫn đến việc quản lý theo dõi, thông tin báo cáo có sự gián đoạn hoặc hiệu quả hoạt động thấp. Năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của đội ngũ cán bộ còn hạn chế, có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
- Điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn ở mức cao, trình độ dân trí ở một bộ phận dân cư còn thấp, ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường tác động xấu đến sự phát triển nhân cách của trẻ em. Kết quả vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em ở một số cơ sở còn thấp... là những nguyên nhân làm hạn chế kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
III. Bài học kinh nghiệm
1. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội nhưng trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của Đảng, Chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ sở. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng điều kiện kinh tế - xã hội, địa phương nào quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn thì ở đó công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có kết quả tốt hơn.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần thực hiện đồng bộ, thường xuyên; kết hợp giữa tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội với giáo dục nhân cách của trẻ, đặc biệt là giáo dục trong trường học với quản lý trẻ tại gia đình. Lồng ghép tuyên truyền với các chương trình khác bằng nhiều hình thức phong phú về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến tận gia đình, người dân.
3. Tạo nhận thức đúng đắn của đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của hệ thống cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.
4. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời có những kiến nghị để bổ sung, sửa đổi chế độ chính sách cho phù hợp tình hình thực tiễn. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.
Phần thứ hai:
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012-2020
I. Tình hình chung
Bắc Giang là tỉnh miền núi, diện tích tự nhiên là 3.828 km2, có 10 huyện, thành phố, trong đó có 06 huyện miền núi, 01 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Toàn tỉnh có 230 xã, phường, thị trấn trong đó có 30 xã đặc biệt khó khăn. Dân số gần 1,6 triệu người, trong đó 91,7% dân cư sống ở khu vực nông thôn. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 9,7%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 17,3%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 37,2%; dịch vụ 32,4%;
nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,4%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 là 12,12%. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo và đạt được kết quả tích cực. Huy động học sinh ra lớp ở các cấp đạt tỷ lệ khá cao: Mầm non: Nhà trẻ đạt 30%; mẫu giáo đạt 91,5%; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 99,9%; phổ thông: học sinh 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,89%; tuyển mới vào lớp 10 các hệ đạt 83,07% so với số học sinh tốt nghiệp THCS. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đạt được kết quả khá tích cực, không để xảy ra dịch bệnh lớn.
Phong trào văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân nói chung và của thanh thiếu niên nói riêng tiếp tục phát triển và trở thanh phong trào rộng khắp. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.
Tổng số trẻ em toàn tỉnh trên 400.000 em, chiếm 26% dân số; tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên tăng cao ở một số địa phương, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao (năm 2012 có 120,42 trẻ em nam/100 trẻ em nữ); trẻ em theo học mẫu giáo đạt 93%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Có 120.102 em học tiểu học, 103.043 em học trung học cơ sở và 56.306 em học trung học phổ thông. Theo thống kê tỉnh Bắc Giang có khoảng 8.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có gần 6.000 trẻ em tàn tật, khuyết tật, gần 1.500 trẻ em mồ côi, 55 trẻ em nhiễm HIV; trẻ em phải lao động nặng nhọc, trẻ em làm việc xa gia đình, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm số lượng không nhiều, không có trẻ em lang thang, trẻ em nghiện ma tuý.
II. Mục tiêu, nội dung, giải pháp Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung: Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa các địa phương. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi xuống dưới 27% vào năm 2015 và xuống dưới 25% vào năm 2020; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân xuống dưới 15% vào năm 2015 và xuống dưới 12% vào năm 2020. Duy trì trên 95% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đến năm 2020.
1.2.2. Giáo dục trẻ em: Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2014; đến năm 2020 có ít nhất 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 4 tuổi được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học là 99,9%, bậc THCS là 99%.
1.2.3. Bảo vệ trẻ em: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống còn 3% vào năm 2015 và xuống dưới 2,5% vào năm 2020; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc lên trên 80% vào năm 2015 và trên 85% vào năm 2020; giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 400/100.000 vào năm 2015 và xuống còn 300/100.000 vào năm 2020; số trẻ em bị xâm hại giảm 20% vào năm 2015 và giảm 40% vào năm 2020.
1.2.4. Vui chơi, giải trí dành cho trẻ em: Tỷ lệ xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn đạt 50% vào năm 2015 và 55% vào năm 2020.
1.2.5. Quyền phát triển, tham gia của trẻ em: Tăng tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp lên 20/100.000 trẻ em vào năm 2015 và 25/100.000 trẻ em vào năm 2020. Tăng tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em lên 75% vào năm 2015 và 90% vào năm 2020.
2. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện
- Đối tượng: Trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là người dân tộc thiểu số.
- Phạm vi: Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.
- Thời gian: Thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020. Năm 2015 tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình; năm 2020 tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình.
3. Các nội dung hoạt động chủ yếu của Chương trình
3.1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội để nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em.
- Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động xã hội tham gia thực hiện quyền của trẻ em như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng trẻ em, Diễn đàn trẻ em quốc gia; các sự kiện văn hóa, thể thao. Hỗ trợ trẻ em tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông cho trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông đại chúng về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm truyền thông có chất lượng và phù hợp với các nhóm đối tượng.
3.2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đã triển khai: Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em và Chương trình bảo vệ trẻ em của tỉnh giai đoạn 2011-2015; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2012-2015 sau khi được phê duyệt.
- Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch giai đoạn tiếp theo: Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2012-2020; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2013-2020; Chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất giai đoạn 2016-2020.
- Nghiên cứu, xây dựng nội dung về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông cho trẻ em trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
3.3. Củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm việc với trẻ em ở các cấp, các ngành. Kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi, giám sát và đánh giá. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở; tổ chức đào tạo và nghiên cứu xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ này. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về trẻ em. Tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Sơ kết, tổng kết các mô hình, các giai đoạn của Chương trình. Đánh giá và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.
3.4. Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng, người dân và trẻ em tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông cho trẻ em. Gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm tham gia thực hiện các quyền của trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với lứa tuổi. Củng cố Quỹ bảo trợ trẻ em để tăng cường vận động nguồn lực thực hiện Chương trình, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
III. Các giải pháp thực hiện Chương trình
1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đưa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.
3- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu vì trẻ em nhằm hoàn thành tốt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2010-2020.
4- Huy động nguồn lực tài chính từ Trung ương đến địa phương, từ các tổ chức quốc tế, từ cộng đồng... để thực hiện Chương trình. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, ưu tiên nguồn lực cho địa phương có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Mở rộng và huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, đặc biệt với các đối tác tiềm năng, nhằm vận động nguồn lực và chia sẻ học tập kinh nghiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
5- Xã hội hoá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em:
- Tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân và trẻ em tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông cho trẻ em.
- Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và các hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi.
6- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học cho dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược và quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các mô hình dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
IV. Kinh phí thực hiện Chương trình
- Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Chương trình này, các sở, ngành, địa phương lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của Chương trình, gắn kết với Chương trình, dự án liên quan do sở, ngành chủ trì trình cấp có thẩm quyền quyết định.
V. Tổ chức thực hiện
1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình liên quan do các sở, ngành khác chủ trì thực hiện.
- Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ em và thực hiện các mục tiêu liên quan đến bảo vệ trẻ em. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về trẻ em. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Thúc đẩy việc thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em để bảo đảm đạt các mục tiêu của Chương trình ở cấp xã, phường; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2012-2015 sau khi được phê duyệt.
- Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch: Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2012-2020; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2013-2020; Chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất giai đoạn 2016-2020.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nghiên cứu xây dựng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình, bảo đảm đúng mục đích và chế độ quy định; giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh. Hàng năm đánh giá việc thực hiện chương trình; tổ chức sơ kết Chương trình vào cuối năm 2015 và tổng kết thực hiện Chương trình vào cuối năm 2020.
2- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; xây dựng các chương trình về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; thí điểm các loại hình dịch vụ y tế đặc thù cho trẻ em; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 về dân số và y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống HIV/AIDS; củng cố kiện toàn mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.
3- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình về giáo dục cùng với việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 về giáo dục và đào tạo và các chương trình, kế hoạch của ngành. Chỉ đạo cơ quan giáo dục các cấp tuyên truyền và bổ sung nội dung giáo dục về quyền, bổn phận của trẻ em, trách nhiệm công dân, kỹ năng sống trong chương trình giáo dục của cấp học, bậc học phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em.
4- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của chương trình về văn hóa, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho trẻ em; quy hoạch mạng lưới công trình, cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 về văn hóa; Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020 sau khi được phê duyệt.
5- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan xây dựng, đề xuất hoàn thiện hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên; hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch, khai sinh cho trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
6- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại và bạo lực đối với trẻ em; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về cư trú để tạo điều kiện cho trẻ em được thực hiện các quyền của trẻ em tại nơi cư trú; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 về phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015.
7- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về việc thực hiện các quyền của trẻ em và Chương trình; chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa; kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
8- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan thông tin đại chúng khác nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian quảng bá phù hợp cho các chương trình, nội dung về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
9- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, các sở, ngành.
10- Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương bố trí kinh phí cho các hoạt động để thực hiện mục tiêu của Chương trình.
11- Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, 5 năm của sở, ngành; chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp.
12- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em của địa phương, bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Chương trình; đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình ở địa phương, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
13- Đề nghị Uỷ ban MTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác, Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em.
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị trao đổi với cơ quan thường trực Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh giai đoạn 2012-2020 (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) báo cáo UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc việc thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.
